
BỘ TƯ PHÁP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC, HỌC PHẦN 
TỔ CHỨC GIẢNG DẠY KHÓA 47 - NGÀNH LUẬT 

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2025 – 2026

STT Học phần BB/TC Khối kiến thức

Số 
tín 
chỉ

Phương 
thức học

(tuần)

Dự kiến 
số lớp 

LT

Dự kiến 
số lớp 

TL

Đợt 
trong 
học 
kỳ

1. 1
.

Pháp luật Quốc tế và 
pháp luật Việt Nam về 
quyền con người

TC
Khối kiến thức 

GDCN
3 5 tuần 4 8 Đợt 2

2. 2
.
Pháp luật về trọng tài 
thương mại

TC
Khối kiến thức 

GDCN
3 5 tuần 4 8 Đợt 1

3. 3
.

Pháp luật hải quan 
trong kinh doanh xuất 
nhập khẩu

TC
Khối kiến thức 

GDCN
2 5 tuần 2 2 Đợt 1

4. 4
.

Kỹ năng tư vấn pháp 
luật trong lĩnh vực 
thương mại

TC
Khối kiến thức 

GDCN
3 5 tuần 4 8 Đợt 1

5. 5
.

Kỹ năng tư vấn pháp 
luật thuế, tài chính 
doanh nghiệp

TC
Khối kiến thức 

GDCN
2 5 tuần 4 8 Đợt 1

6. 6
.

Kỹ năng đàm phán, 
soạn thảo và thực hiện 
hợp đồng

TC
Khối kiến thức 

GDCN
3 5 tuần 4 8 Đợt 2

7.
7
.

Kỹ năng diễn án giả 
tưởng trong lĩnh vực 
pháp luật thương mại 
quốc tế

TC
Khối kiến thức 

GDCN
2 5 tuần 4 8

Đợt 2

8. 8
.

Kỹ năng thực hành một 
số hoạt động trong tố 
tụng hình sự

TC
Khối kiến thức 

GDCN
3 5 tuần 4 8 Đợt 2
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STT Học phần BB/TC Khối kiến thức

Số 
tín 
chỉ

Phương 
thức học

(tuần)

Dự kiến 
số lớp 

LT

Dự kiến 
số lớp 

TL

Đợt 
trong 
học 
kỳ

9.

Fundamental civil 
rights in the modern 
world (Quyền dân sự 
cơ bản của người dân 
trong thế giới hiện đại)

TC
Khối kiến thức 

GDCN
2 5 tuần 1 2 Đợt 1

* Đợt giảng 1: Từ ngày 29/12/2025 đến 
01/02/2026

* Đợt giảng 2: Từ ngày 02/02/2026 đến 
29/03/2026

* Đợt giảng 3: Từ ngày 30/03/2026 đến 
03/05/2026
Dự kiến thời gian thi:

* Đợt 1: Từ ngày 06/04/2026 đến 03/05/2026
* Đợt 2: Từ ngày 11/05/2026 đến 07/06/2026

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2025
TL. HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Phạm Hoài Điệp
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BỘ TƯ PHÁP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC, HỌC PHẦN
TỔ CHỨC GIẢNG DẠY KHÓA 47 - NGÀNH LUẬT KINH TẾ

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2025 – 2026

STT Học phần BB/TC Khối kiến thức
Số 
tín 
chỉ

Phương 
thức 
học

(tuần)

Dự 
kiến 
số lớp 

LT

Dự 
kiến 
số lớp

TL

Đợt 
trong 
học 
kỳ

1. Luật thi hành án dân 
sự

TC
Khối kiến thức 

GDCN
3 5 tuần 1 2 Đợt 1

2.
Pháp luật tài chính 
doanh nghiệp TC

Khối kiến thức 
GDCN

2
5 tuần

1 2 Đợt 1

3.
Pháp luật về thu hồi 
đất, bồi thường và giải 
phóng mặt bằng 

TC
Khối kiến thức 

GDCN
2

5 tuần
2 3 Đợt 2

4.

Kỹ năng đàm phán, 
soạn thảo hợp đồng 
trong hoạt động 
thương mại 

TC
Khối kiến thức

GDCN
2 5 tuần 1 1 Đợt 2

5.
Pháp luật về bảo đảm 
thực hiện nghĩa vụ 

TC
Khối kiến thức

GDCN
2 5 tuần 1 1 Đợt 1

6.
Kỹ năng tư vấn pháp 
luật thuế 

TC
Khối kiến thức 

GDCN
2 5 tuần 1 2 Đợt 2

7. Pháp luật về quản trị 
nhân sự 

TC
Khối kiến thức 

GDCN
3 5 tuần 2 3 Đợt 1

8.
Kỹ năng tư vấn hợp 
đồng trong lĩnh vực 
bất động sản 

TC
Khối kiến thức 

GDCN
2 5 tuần 2 3 Đợt 2

9.
Pháp luật về hải quan 
trong kinh doanh xuất 
nhập khẩu 

TC
Khối kiến thức 

GDCN
2 5 tuần 1 2 Đợt 2

10.
Quản lý tài sản trí tuệ 
trong doanh nghiệp

TC
Khối kiến thức 

GDCN
3 5 tuần 1 1 Đợt 2

11. Luật hình sự 2 TC
Khối kiến thức 

GDCN
2 5 tuần 1 1 Đợt 1
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STT Học phần BB/TC Khối kiến thức
Số 
tín 
chỉ

Phương 
thức 
học

(tuần)

Dự 
kiến 
số lớp 

LT

Dự 
kiến 
số lớp

TL

Đợt 
trong 
học 
kỳ

12. Luật chứng khoán TC
Khối kiến thức 

GDCN
3 5 tuần 1 1 Đợt 2

13.
Luật hôn nhân gia 
đình 

TC
Khối kiến thức 

GDCN
2 5 tuần 1 1 Đợt 1

14.
Luật môi trường trong 
kinh doanh 

TC
Khối kiến thức 

GDCN
2 5 tuần 1 1 Đợt 1

* Đợt giảng 1: Từ ngày 29/12/2025 đến 
01/02/2026

* Đợt giảng 2: Từ ngày 02/02/2026 đến 
29/03/2026

* Đợt giảng 3: Từ ngày 30/03/2026 đến 
03/05/2026
Dự kiến thời gian thi:

* Đợt 1: Từ ngày 06/04/2026 đến 03/05/2026
* Đợt 2: Từ ngày 11/05/2026 đến 07/06/2026

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2025
TL. HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Phạm Hoài Điệp
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BỘ TƯ PHÁP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC, HỌC PHẦN
TỔ CHỨC GIẢNG DẠY KHÓA 47 

NGÀNH LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2025 – 2026

STT Học phần BB/TC Khối kiến thức

Số 
tín 
chỉ

Phương 
thức học

(tuần)

Dự 
kiến số 
lớp LT

Dự 
kiến số 
lớp TL

Đợt 
trong 
học kỳ

1. Luật thi hành án dân sự TC
Khối kiến thức

bổ trợ
3 5 tuần 1 1 Đợt 1

2. Luật môi trường quốc tế TC
Khối kiến thức

bổ trợ
2 5 tuần 1 1 Đợt 1

3.
Pháp luật về thị trường 
nội khối EU

TC
Khối kiến thức 

ngành Luật 
TMQT

2 5 tuần 1 2 Đợt 1

4.
Pháp luật về bảo đảm 
thực hiện nghĩa vụ

TC
Khối kiến thức

bổ trợ
2 5 tuần 1 1 Đợt 1

5. Thanh toán quốc tế TC
Khối kiến thức 

ngành Luật 
TMQT

3 5 tuần 1 1 Đợt 1

6. Pháp luật về mua sắm 
chính phủ 

TC
Khối kiến thức 

ngành Luật 
TMQT

3 5 tuần 1 2 Đợt 1

7.

Giải quyết tranh chấp đầu 
tư giữa Chính phủ nước 
tiếp nhận đầu tư và nhà 
đầu tư nước ngoài 

TC
Khối kiến thức 

ngành Luật 
TMQT

3 5 tuần 1 1 Đợt 1

8.
Luật lao động TC

Khối kiến thức
bổ trợ

3 5 tuần 1 1 Đợt 1
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STT Học phần BB/TC Khối kiến thức

Số 
tín 
chỉ

Phương 
thức học

(tuần)

Dự 
kiến số 
lớp LT

Dự 
kiến số 
lớp TL

Đợt 
trong 
học kỳ

9.
Pháp luật về quảng cáo, 
hội chợ và triển lãm quốc 
tế 

TC
Khối kiến thức 

ngành Luật 
TMQT

2 5 tuần 1 1 Đợt 1

10. Thực tập chuyên môn BB
Khối kiến thức 

tốt nghiệp
7 9 tuần

Đợt 
2,3

* Đợt giảng 1: Từ ngày 29/12/2025 đến 
01/02/2026

* Đợt giảng 2: Từ ngày 02/02/2026 đến 
29/03/2026

* Đợt giảng 3: Từ ngày 30/03/2026 đến 
03/05/2026
Dự kiến thời gian thi:

* Đợt 1: Từ ngày 06/04/2026 đến 
03/05/2026

* Đợt 2: Từ ngày 11/05/2026 đến 
07/06/2026

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2025
TL. HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Phạm Hoài Điệp
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BỘ TƯ PHÁP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC, HỌC PHẦN
TỔ CHỨC GIẢNG DẠY KHÓA 47 – NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2025 – 2026

STT Học phần BB/TC
Khối kiến 

thức

Số 
tín 
chỉ

Phương 
thức học

(tuần)

Dự 
kiến số 
lớp LT

Dự 
kiến số 
lớp TL

Đợt 
trong 
học kỳ

1. Comparative law TC
Khối kiến thức 
bổ trợ ngành

3 5 tuần 1 2 Đợt 1

2.
Fundamental civil rights in 
the modern world

TC
Khối kiến thức 
bổ trợ ngành

2 5 tuần 1 2 Đợt 1

3.

Legal reasoning and legal 
writing for legal professionals 
(Kỹ năng lập luận và viết 
dành cho nghề luật)

TC
Khối kiến thức 
bổ trợ ngành

2 5 tuần 2 3 Đợt 1

4. WTO law TC
Khối kiến thức 
bổ trợ ngành

2 5 tuần 1 2 Đợt 1

5.
Comparative Contract Law 
(Luật hợp đồng so sánh)

TC
Khối kiến thức 
bổ trợ ngành

2 5 tuần 1 2 Đợt 1

6. Tiếng Anh pháp lý nâng cao 
3

TC
Kiến thức tiếng 
Anh pháp lý và 

nâng cao
2 5 tuần 2 Đợt 1

7. Thực tập chuyên môn TC
Khối kiến thức 
bổ trợ ngành

7 9 tuần
Đợt 
2,3

* Đợt giảng 1: Từ ngày 29/12/2025 đến 
01/02/2026

* Đợt giảng 2: Từ ngày 02/02/2026 đến 
29/03/2026

* Đợt giảng 3: Từ ngày 30/03/2026 đến 
03/05/2026
Dự kiến thời gian thi:

* Đợt 1: Từ ngày 06/04/2026 đến 03/05/2026
* Đợt 2: Từ ngày 11/05/2026 đến 07/06/2026

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2025
TL. HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Phạm Hoài Điệp
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BỘ TƯ PHÁP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC, HỌC PHẦN 
TỔ CHỨC GIẢNG DẠY KHÓA 47 – NGÀNH LUẬT 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO 

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2025 – 2026

STT Học phần BB/TC Khối kiến thức
Số 
tín 
chỉ

Phương 
thức học 

(tuần)

Dự 
kiến 
số lớp 

LT

Dự 
kiến 
số lớp 

TL

Đợt 
trong 
học kỳ

1. Tâm lý học tư pháp TC
Khối kiến thức 

GDCN
2 5 tuần 1 4 Đợt 1

2. Luật thi hành án dân sự TC
Khối kiến thức

GDCN
3 5 tuần 1 4 Đợt 2

3.
Pháp luật về quyền nhân 
thân 

TC
Khối kiến thức 

GDCN
2

5 tuần
1 2 Đợt 2

4. Luật đầu tư TC
Khối kiến thức 

GDCN
2 5 tuần 1 2 Đợt 1

* Đợt giảng 1: Từ ngày 29/12/2025 đến 
01/02/2026

* Đợt giảng 2: Từ ngày 02/02/2026 đến 
29/03/2026

* Đợt giảng 3: Từ ngày 30/03/2026 đến 
03/05/2026
Dự kiến thời gian thi:

* Đợt 1: Từ ngày 06/04/2026 đến 03/05/2026
* Đợt 2: Từ ngày 11/05/2026 đến 07/06/2026

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2025
TL. HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Phạm Hoài Điệp
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BỘ TƯ PHÁP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC, HỌC PHẦN 
TỔ CHỨC GIẢNG DẠY KHÓA 47 – 

NGÔN NGỮ ANH SONG BẰNG NGÀNH LUẬT 
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2025 – 2026

STT Học phần BB/TC Khối kiến thức

Số 
tín 
chỉ

Phương 
thức học 

(tuần)

Dự 
kiến 
số lớp 

LT

Dự 
kiến 
số lớp 

TL

Đợt 
trong 
học 
kỳ

1. Luật thương mại 2 BB
Khối kiến thức

GDCN
2 5 tuần 1 1 Đợt 2

2. Tội phạm học BB
Khối kiến thức 

GDCN
2 5 tuần 1 1 Đợt 2

3. Luật lao động BB
Khối kiến thức 

GDCN
3 15 tuần 1 1 15 tuần

4. Luật tố tụng hình sự BB
Khối kiến thức 

GDCN
3 15 tuần 1 1 15 tuần

5.
Luật hôn nhân và gia 
đình

BB
Khối kiến thức 

GDCN
3 15 tuần 1 1 15 tuần

* Đợt giảng 1: Từ ngày 29/12/2025 đến 
01/02/2026

* Đợt giảng 2: Từ ngày 02/02/2026 đến 
29/03/2026

* Đợt giảng 3: Từ ngày 30/03/2026 đến 
03/05/2026
Dự kiến thời gian thi:

* Đợt 1: Từ ngày 06/04/2026 đến 
03/05/2026

* Đợt 2: Từ ngày 11/05/2026 đến 
07/06/2026

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2025
TL. HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Phạm Hoài Điệp
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BỘ TƯ PHÁP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC, HỌC PHẦN 
TỔ CHỨC GIẢNG DẠY KHÓA 47 – 

NGÔN NGỮ ANH SONG BẰNG NGÀNH LUẬT KINH TẾ 
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2025 – 2026

STT Học phần BB/TC Khối kiến thức
Số 
tín 
chỉ

Phương 
thức học 

(tuần)

Dự 
kiến
số lớp

LT

Dự 
kiến 
số lớp 

TL

Đợt 
trong 
học kỳ

1. Kinh tế vĩ mô BB
Khối kiến thức

GDCN
2 5 tuần 1 1 Đợt 2

2. Luật Thương mại 1 BB
Khối kiến thức 

GDCN
3 15 tuần 1 1 15 tuần

3. Luật tài chính BB
Khối kiến thức 

GDCN
3 15 tuần 1 1 15 tuần

4.
Xây dựng văn bản 
pháp luật

BB
Khối kiến thức

GDCN
2 5 tuần 1 1 Đợt 3

5. Luật lao động BB
Khối kiến thức 

GDCN
3 15 tuần 1 1 15 tuần

* Đợt giảng 1: Từ ngày 29/12/2025 đến 
01/02/2026

* Đợt giảng 2: Từ ngày 02/02/2026 đến 
29/03/2026

* Đợt giảng 3: Từ ngày 30/03/2026 đến 
03/05/2026
Dự kiến thời gian thi:

* Đợt 1: Từ ngày 06/04/2026 đến 
03/05/2026

* Đợt 2: Từ ngày 11/05/2026 đến 
07/06/2026

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2025
TL. HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Phạm Hoài Điệp
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BỘ TƯ PHÁP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC, HỌC PHẦN 
TỔ CHỨC GIẢNG DẠY KHÓA 48 - NGÀNH LUẬT 

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2025 – 2026

STT Học phần BB/TC
Khối kiến 

thức

Số 
tín 
chỉ

Phương 
thức học

(tuần)

Dự 
kiến 
số lớp 

LT

Dự 
kiến
số lớp

TL

Đợt 
trong 
học kỳ

1. Luật tố tụng dân sự BB
Khối kiến thức 
đại cương

3 15 tuần 4 8 15 tuần

2. Luật lao động BB
Khối kiến thức

GDCN
3 15 tuần 4 8 15 tuần

3. Luật tài chính BB
Khối kiến thức

GDCN
3 15 tuần 8 16 15 tuần

4. Luật đất đai BB
Khối kiến thức

GDCN
3 15 tuần 8 16 15 tuần

5. Tư pháp quốc tế BB
Khối kiến thức

GDCN
4 15 tuần 4 8 15 tuần

6. Luật thương mại QT BB
Khối kiến thức

GDCN
3 15 tuần 8 16 15 tuần

7.
Pháp luật cộng đồng 
ASEAN

BB
Khối kiến thức

GDCN
2 5 tuần 8 16 Đợt 1,2

8.
Luật thi hành án hình 
sự

TC
Khối kiến thức

GDCN
3 5 tuần 3 6 Đợt 3

9.
Luật cạnh tranh & 
BVQLNTD

TC
Khối kiến thức

GDCN
3 5 tuần 3 6 Đợt 2

10.
Pháp luật về quản trị 
nhân sự TC

Khối kiến thức
GDCN

3 5 tuần 3 6 Đợt 2

11. Pháp luật về đấu thầu TC
Khối kiến thức

GDCN
2 5 tuần 3 6 Đợt 1

12.
Kỹ năng thẩm định, 
thẩm tra VBQPPL

TC
Khối kiến thức

GDCN
2 5 tuần 3 6 Đợt 1
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STT Học phần BB/TC
Khối kiến 

thức

Số 
tín 
chỉ

Phương 
thức học

(tuần)

Dự 
kiến 
số lớp 

LT

Dự 
kiến
số lớp

TL

Đợt 
trong 
học kỳ

13.
KNTVPL trong lĩnh 
vực dân sự

TC
Khối kiến thức

GDCN
2 5 tuần 3 6 Đợt 1

14.
Comparative Contract 
Law (Luật hợp đồng so 
sánh)

TC
Khối kiến thức

GDCN
2 5 tuần 1 2 Đợt 2

* Đợt giảng 1: Từ ngày 29/12/2025 đến 
01/02/2026

* Đợt giảng 2: Từ ngày 02/02/2026 đến 
29/03/2026

* Đợt giảng 3: Từ ngày 30/03/2026 đến 
03/05/2026
Dự kiến thời gian thi:

* Đợt 1: Từ ngày 06/04/2026 đến 
03/05/2026

* Đợt 2: Từ ngày 11/05/2026 đến 
07/06/2026

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2025
TL. HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Phạm Hoài Điệp
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BỘ TƯ PHÁP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC, HỌC PHẦN
TỔ CHỨC GIẢNG DẠY KHÓA 48 - NGÀNH LUẬT KINH TẾ

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2025 – 2026

STT Học phần BB/TC
Khối kiến 
thức

Số 
tín 
chỉ

Phương 
thức 
học
(tuần)

Dự 
kiến 
số 
lớp 
LT

Dự 
kiến 
số 
lớp 
TL

Đợt 
trong 
học kỳ

1.
Luật tố tụng dân sự

BB
Khối kiến thức 

GDCN
3 15 tuần 4 8 15 tuần

2.
Luật an sinh xã hội BB

Khối kiến thức
GDCN

2 5 tuần 4 8 Đợt 1

3. Công pháp quốc tế BB
Khối kiến thức

GDCN
2 5 tuần 4 8 Đợt 2

4. Tư pháp quốc tế BB
Khối kiến thức

GDCN
2 5 tuần 4 8 Đợt 1

5. Luật sở hữu trí tuệ BB
Khối kiến thức 

GDCN
3 15 tuần 4 8 15 tuần

6.
Luật kinh doanh bất 
động sản

BB
Khối kiến thức 

GDCN
2 5 tuần 4 4 Đợt 3

7.
Kỹ năng tư vấn hợp 
đồng trong lao động 
(Trực tuyến) 

TC
Khối kiến thức 

GDCN
2 5 tuần 1 1 Đợt 2

8.
Kỹ năng tư vấn pháp 
luật thuế 

TC
Khối kiến thức 

GDCN
2 5 tuần 1 1 Đợt 2

9.
Pháp luật tài chính 
doanh nghiệp 

TC
Khối kiến thức

GDCN
2 5 tuần 2 3 Đợt 3
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STT Học phần BB/TC
Khối kiến 
thức

Số 
tín 
chỉ

Phương 
thức 
học
(tuần)

Dự 
kiến 
số 
lớp 
LT

Dự 
kiến 
số 
lớp 
TL

Đợt 
trong 
học kỳ

10
Kỹ năng chung về tư 
vấn pháp luật 

TC
Khối kiến thức

GDCN
2 5 tuần 1 2 Đợt 3

* Đợt giảng 1: Từ ngày 29/12/2025 đến 
01/02/2026

* Đợt giảng 2: Từ ngày 02/02/2026 đến 
29/03/2026

* Đợt giảng 3: Từ ngày 30/03/2026 đến 
03/05/2026
Dự kiến thời gian thi:

* Đợt 1: Từ ngày 06/04/2026 đến 03/05/2026
* Đợt 2: Từ ngày 11/05/2026 đến 07/06/2026

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2025
TL. HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Phạm Hoài Điệp
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BỘ TƯ PHÁP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC, HỌC PHẦN
TỔ CHỨC GIẢNG DẠY KHÓA 48 NGÀNH LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2025 – 2026

STT Học phần BB/TC Khối kiến thức

Số 
tín 
chỉ

Phương 
thức học 

(tuần)

Dự 
kiến
số lớp 

LT

Dự 
kiến 
số lớp 

TL

Đợt 
trong 
học kỳ

1.
Pháp luật về thương 
mại dịch vụ quốc tế BB

Khối kiến thức 
ngành LTMQT

3 15 tuần 2 3 15 tuần

2.
Sở hữu trí tuệ trong 
thương mại quốc tế BB

Khối kiến thức 
ngành LTMQT

3 15 tuần 2 3 15 tuần

3.
Giải quyết tranh chấp 
thương mại quốc tế BB

Khối kiến thức 
ngành LTMQT

4 15 tuần 2 3 15 tuần

4.

Các biện pháp khắc 
phục thương mại theo 
quy định của WTO 

TC
Khối kiến thức 
ngành LTMQT

3 5 tuần 2 3 Đợt 2

5.

Chính sách và pháp 
luật thương mại của 
Hoa Kỳ

TC
Khối kiến thức 
ngành LTMQT

2 5 tuần 1 2 Đợt 2

6.

Pháp luật về mua bán 
và sáp nhập doanh 
nghiệp xuyên biên giới 

TC
Khối kiến thức 
ngành LTMQT

2 5 tuần 1 1 Đợt 3

* Đợt giảng 1: Từ ngày 29/12/2025 đến 
01/02/2026

* Đợt giảng 2: Từ ngày 02/02/2026 đến 
29/03/2026

* Đợt giảng 3: Từ ngày 30/03/2026 đến 
03/05/2026
Dự kiến thời gian thi:

* Đợt 1: Từ ngày 06/04/2026 đến 03/05/2026
* Đợt 2: Từ ngày 11/05/2026 đến 07/06/2026

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2025
TL. HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Phạm Hoài Điệp
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BỘ TƯ PHÁP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC, HỌC PHẦN
TỔ CHỨC GIẢNG DẠY KHÓA 48 – NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2025 – 2026

STT Học phần BB/TC Khối kiến thức

Số
tín 
chỉ

Phương
thức học 

(tuần)

Dự
kiến số 
lớp LT

Dự
kiến số 
lớp TL

Đợt 
trong 
học kỳ

1.
Kỹ năng đọc viết 
nâng cao

BB
Kiến thức tiếng
Anh pháp lý và 

nâng cao
2 5 tuần 3 Đợt 2

2.
Kỹ năng nghe nói nâng 
cao

BB
Kiến thức tiếng
Anh pháp lý và 

nâng cao
2 5 tuần 6 Đợt 1

3.
Luật thương mại quốc 
tế

BB
Kiến thức bổ trợ 

ngành
2 5 tuần 2 3 Đợt 3

4.
Tiếng Anh pháp lý cơ 
bản 3

BB
Kiến thức tiếng
Anh pháp lý và 

nâng cao
2 5 tuần 6 Đợt 1

5.
Văn học Anh - Mỹ

TC

Kiến thức tiếng
Anh pháp lý và 

nâng cao
2 5 tuần 2 Đợt 3

6. Biên dịch nâng cao TC
Kiến thức ngôn 
ngữ học Anh và

văn hóa
3 15 tuần 3 Đợt 2

7. Luật dân sự 1 TC
Kiến thức bổ trợ 

ngành
3 5 tuần 2 3 Đợt 3
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STT Học phần BB/TC Khối kiến thức

Số
tín 
chỉ

Phương
thức học 

(tuần)

Dự
kiến số 
lớp LT

Dự
kiến số 
lớp TL

Đợt 
trong 
học kỳ

8. Kỹ năng đàm phán TC
Kiến thức tiếng 
Anh pháp lý và 

nâng cao
2 5 tuần 2 Đợt 3

* Đợt giảng 1: Từ ngày 29/12/2025 đến 
01/02/2026

* Đợt giảng 2: Từ ngày 02/02/2026 đến 
29/03/2026

* Đợt giảng 3: Từ ngày 30/03/2026 đến 
03/05/2026
Dự kiến thời gian thi:

* Đợt 1: Từ ngày 06/04/2026 đến 03/05/2026
* Đợt 2: Từ ngày 11/05/2026 đến 07/06/2026

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2025
TL. HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Phạm Hoài Điệp
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BỘ TƯ PHÁP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC, HỌC PHẦN 
TỔ CHỨC GIẢNG DẠY KHÓA 48 – NGÀNH LUẬT 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO 

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2025 – 2026

STT Học phần BB/TC
Khối kiến 

thức

Số 
tín 
chỉ

Phương 
thức 
học

(tuần)

Dự 
kiến
số lớp 

LT

Dự 
kiến
số lớp 

TL

Đợt 
trong 
học 
kỳ

1. Tư pháp quốc tế BB
Khối kiến 
thức GDCN

4 15 tuần 3 6 15 tuần

2.
ASEAN Community Law (Pháp 
luật cộng đồng ASEAN)

BB
Khối kiến 
thức GDCN

2 5 tuần 3 6 Đợt 3

3.
International Trade & Business 
Law (Luật Thương mại quốc tế)

BB
Khối kiến 
thức GDCN

3 15 tuần 3 6 15 tuần

4.
Comparative Law (Luật học so 
sánh) 

TC
Khối kiến 
thức GDCN

3 5 tuần 1 2 Đợt 3

5.
Comparative Contract Law 
(Luật hợp đồng so sánh)

TC
Khối kiến 
thức GDCN

2 5 tuần 1 2 Đợt 2

6.
Kỹ năng chung về tư vấn pháp 
luật 

TC
Khối kiến 
thức GDCN

2 5 tuần 3 5 Đợt 2

7.
Law on Security Devices 
(Pháp luật về bảo đảm thực 
hiện nghĩa vụ) 

TC
Khối kiến 
thức GDCN

2 5 tuần 1 2 Đợt 3

8.
International Criminal Law 
(Luật hình sự quốc tế) 

TC
Khối kiến 
thức GDCN

2 5 tuần 1 2 Đợt 2
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STT Học phần BB/TC
Khối kiến 

thức

Số 
tín 
chỉ

Phương 
thức 
học

(tuần)

Dự 
kiến
số lớp 

LT

Dự 
kiến
số lớp 

TL

Đợt 
trong 
học 
kỳ

9.

Legal reasoning and legal 
writing for legal professionals 
(Kỹ năng lập luận và viết dành 
cho nghề luật) (Trực tuyến)

TC
Khối kiến 
thức GDCN

2 5 tuần 2 3 Đợt 3

10.
Cases Studies and Analysis 
(Kỹ năng nghiên cứu và phân 
tích án lệ) 

TC
Khối kiến 
thức GDCN

2 5 tuần 2 4 Đợt 1

11. Tâm lý học tội phạm TC
Khối kiến 
thức GDCN

2 5 tuần 1 2 Đợt 3

12.

Fundamental civil rights in the 
modern world (Quyền dân sự 
cơ bản của người dân trong thế 
giới hiện đại) 

TC
Khối kiến 
thức GDCN

2 5 tuần 1 2 Đợt 2

13.
Lawyers' presentation skills in 
adversariality conteXt (Trực 
tuyến)

TC
Khối kiến 
thức GDCN

2 5 tuần 1 1 Đợt 1

* Đợt giảng 1: Từ ngày 29/12/2025 đến 
01/02/2026

* Đợt giảng 2: Từ ngày 02/02/2026 đến 
29/03/2026

* Đợt giảng 3: Từ ngày 30/03/2026 đến 
03/05/2026
Dự kiến thời gian thi:

* Đợt 1: Từ ngày 06/04/2026 đến 03/05/2026
* Đợt 2: Từ ngày 11/05/2026 đến 07/06/2026

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2025
TL. HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Phạm Hoài Điệp
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BỘ TƯ PHÁP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC, HỌC PHẦN
TỔ CHỨC GIẢNG DẠY KHÓA 48 – NGÀNH LUẬT KINH TẾ 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2025 – 2026

STT Học phần BB/TC
Khối kiến thức

Số 
tín 
chỉ

Phương 
thức 
học

(tuần)

Dự 
kiến 
số 
lớp
LT

Dự 
kiến 
số 
lớp
TL

Đợt 
trong 
học 
kỳ

1. Luật tố tụng dân sự BB
Khối kiến thức 

GDCN
3 15 tuần 1 4 15 tuần

2.
Public International Law 
(Công pháp quốc tế)

BB
Khối kiến thức 

GDCN
2 5 tuần 1 4 Đợt 1

3. Tư pháp quốc tế BB
Khối kiến thức 

GDCN
2 5 tuần 1 4 Đợt 3

4. Luật sở hữu trí tuệ BB
Khối kiến
thức GDCN

3 15 tuần 1 4 15 tuần

5. Luật  kinh doanh bất động sản BB
Khối kiến thức 

đại cương
2 5 tuần 1 4 Đợt 1

6.
Corporate finance Law
(Pháp luật tài chính doanh 
nghiệp)

BB
Khối kiến thức 

GDCN
2 5 tuần 1 4 Đợt 2

7.
Fintech Law (Pháp luật về 
Fintech) 

TC
Khối kiến 
thức GDCN

2 5 tuần 1 4 Đợt 3

8.

Legal reasoning and writing 
skills (Kỹ năng lập luận và viết 
dành cho nghề luật) (Trực tuyến)

TC
Khối kiến 
thức GDCN

2 5 tuần 1 2 Đợt 1

9.

Law on real estate business in 
some countries around the world 
(Pháp luật về kinh doanh bất 
động sản của một số nước trên 
thế giới) (Trực tuyến)

TC
Khối kiến 
thức GDCN

2 5 tuần 1 2 Đợt 2
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STT Học phần BB/TC
Khối kiến thức

Số 
tín 
chỉ

Phương 
thức 
học

(tuần)

Dự 
kiến 
số 
lớp
LT

Dự 
kiến 
số 
lớp
TL

Đợt 
trong 
học 
kỳ

10.

Law on Competition and 
Protection of consumers' rights in 
some countries around the world 
(Pháp luật cạnh tranh và bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng ở một 
số nước trên thế giới) 

TC
Khối kiến 
thức GDCN

2 5 tuần 1 4 Đợt 2

11.

Presentation skills for Lawyer in 
adversariality conteXt (Kỹ năng 
tranh tụng của nghề luật) (Trực 
tuyến)

TC
Khối kiến 
thức GDCN

2 5 tuần 1 2 Đợt 3

12.
Comparative Law (Luật học so 
sánh) 

TC
Khối kiến 
thức GDCN

3 5 tuần 1 2 Đợt 2

* Đợt giảng 1: Từ ngày 29/12/2025 đến 
01/02/2026

* Đợt giảng 2: Từ ngày 02/02/2026 đến 
29/03/2026

* Đợt giảng 3: Từ ngày 30/03/2026 đến 
03/05/2026
Dự kiến thời gian thi:

* Đợt 1: Từ ngày 06/04/2026 đến 03/05/2026
* Đợt 2: Từ ngày 11/05/2026 đến 07/06/2026

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2025
TL. HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Phạm Hoài Điệp
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BỘ TƯ PHÁP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC, HỌC PHẦN
TỔ CHỨC GIẢNG DẠY KHÓA 48 – 

NGÔN NGỮ ANH SONG BẰNG NGÀNH LUẬT 
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2025 – 2026

STT Học phần BB/TC
Khối kiến thức

Số tín 
chỉ

Phương 
thức học

(tuần)

Dự 
kiến 
số 
lớp
LT

Dự 
kiến 

số lớp
TL

Đợt 
trong 
học 
kỳ

1. Luật hình sự 2 BB
Khối kiến thức 

GDCN
2 5 tuần 1 1 Đợt 3

2. Luật dân sự 2 BB
Khối kiến thức 

GDCN
2 5 tuần 1 1 Đợt 3

3. Luật tài chính BB
Khối kiến thức 

GDCN
3 15 tuần 1 1 15 tuần

4. Luật Thương mại 1 BB
Khối kiến thức 

GDCN
3 15 tuần 1 1 15 tuần

5. Công pháp quốc tế BB
Khối kiến thức 

GDCN
4 15 tuần 1 1 15 tuần

* Đợt giảng 1: Từ ngày 29/12/2025 đến 
01/02/2026

* Đợt giảng 2: Từ ngày 02/02/2026 đến 
29/03/2026

* Đợt giảng 3: Từ ngày 30/03/2026 đến 
03/05/2026
Dự kiến thời gian thi:

* Đợt 1: Từ ngày 06/04/2026 đến 03/05/2026
* Đợt 2: Từ ngày 11/05/2026 đến 07/06/2026

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2025
TL. HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Phạm Hoài Điệp
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BỘ TƯ PHÁP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC, HỌC PHẦN 
TỔ CHỨC GIẢNG DẠY KHÓA 49 – NGÀNH LUẬT 

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2025 – 2026

STT Học phần
BB/ 
TC

Khối kiến 
thức

Số 
tín 
chỉ

Phương 
thức 
học

(tuần)

Dự kiến 
số lớp 

LT

Dự kiến 
số lớp 

TL

Đợt 
trong 
học kỳ

1.
Tư tưởng Hồ Chí Minh BB

Khối kiến thức đại 
cương

2 5 tuần 5 10 Đợt 1

2. Lịch sử Đảng CSVN BB
Khối kiến thức đại 

cương
2 5 tuần 10 20 Đợt 2,3

3. Anh văn HP2 BB
Khối kiến thức 

ngoại ngữ
4 15 tuần 6  15 tuần

4.
Nga văn HP2 BB

Khối kiến thức 
ngoại ngữ

4 15 tuần 2  15 tuần

5. Pháp văn HP2 BB
Khối kiến thức 

ngoại ngữ
4 15 tuần 0  15 tuần

6.
Trung văn HP2 BB

Khối kiến thức 
ngoại ngữ

4 15 tuần 2  15 tuần

7. Tội phạm học BB
Khối kiến thức 

GDCN
2 5 tuần 10 20 Đợt 2,3

8. Luật thương mại 2 BB
Khối kiến thức 

GDCN
2 5 tuần 10 20 Đợt 1,2

9. Xây dựng văn bản PL BB
Khối kiến thức 

GDCN
2 5 tuần 5 10 Đợt 3

10.
Công pháp quốc tế

BB
Khối kiến thức 

GDCN
4 15 tuần 5 10 15 tuần

11. Luật tố tụng hình sự BB
Khối kiến thức 

GDCN
3 15 tuần 5 10 15 tuần
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STT Học phần
BB/ 
TC

Khối kiến 
thức

Số 
tín 
chỉ

Phương 
thức 
học

(tuần)

Dự kiến 
số lớp 

LT

Dự kiến 
số lớp 

TL

Đợt 
trong 
học kỳ

12.
Luật hôn nhân và gia 
đình BB

Khối kiến thức 
GDCN

3 15 tuần 5 10 15 tuần

13.
Tổ chức và hoạt động của 
TAND, VKSND TC

Khối kiến thức 
GDCN

2 5 tuần 2 4 Đợt 1

14.
Luật hiến pháp nước 
ngoài (Trực tuyến)

TC
Khối kiến thức 

GDCN
2 5 tuần 2 4 Đợt 2

15. Luật hình sự quốc tế TC
Khối kiến thức 

GDCN
2 5 tuần 2 4 Đợt 3

16. Tổ chức tội phạm mafia TC
Khối kiến thức 

GDCN
2 5 tuần 2 4 Đợt 1

17. Luật sở hữu trí tuệ TC
Khối kiến thức 

GDCN
3 5 tuần 3 6 Đợt 1

18.
Pháp luật về bảo đảm 
thực hiện nghĩa vụ

TC
Khối kiến thức 

GDCN
2 5 tuần 3 6 Đợt 3

19. Luật La Mã TC
Khối kiến thức 

GDCN
2 5 tuần 1 2 Đợt 1

20. Pháp luật về quyền nhân 
thân

TC
Khối kiến thức 

GDCN
2 5 tuần 2 4 Đợt 2

21. Luật đầu tư TC
Khối kiến thức 

GDCN
2 5 tuần 2 4 Đợt 3

22. Luật ngân hàng TC
Khối kiến thức 

GDCN
3 5 tuần 2 4 Đợt 3

23. Luật môi trường trong 
kinh doanh

TC
Khối kiến thức 

GDCN
2 5 tuần 2 4 Đợt 2
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STT Học phần
BB/ 
TC

Khối kiến 
thức

Số 
tín 
chỉ

Phương 
thức 
học

(tuần)

Dự kiến 
số lớp 

LT

Dự kiến 
số lớp 

TL

Đợt 
trong 
học kỳ

24. Pháp luật về người khuyết 
tật (Trực tuyến)

TC
Khối kiến thức 

GDCN
2 5 tuần 2 2 Đợt 3

25. Kỹ năng tư vấn trong lĩnh 
vực hành chính

TC
Khối kiến thức

GDCN
2 5 tuần 1 1 Đợt 1

* Đợt giảng 1: Từ ngày 29/12/2025 đến 
01/02/2026

* Đợt giảng 2: Từ ngày 02/02/2026 đến 
29/03/2026

* Đợt giảng 3: Từ ngày 30/03/2026 đến 
03/05/2026
Dự kiến thời gian thi:

* Đợt 1: Từ ngày 06/04/2026 đến 03/05/2026
* Đợt 2: Từ ngày 11/05/2026 đến 07/06/2026

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2025
TL. HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Phạm Hoài Điệp
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BỘ TƯ PHÁP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC, HỌC PHẦN
TỔ CHỨC GIẢNG DẠY KHÓA 49 – NGÀNH LUẬT KINH TẾ

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2025 – 2026

STT Học phần BB/TC Khối kiến thức

Số 
tín 
chỉ

Phương 
thức học 

(tuần)

Dự 
kiến 
số lớp 

LT

Dự 
kiến 
số lớp 

TL

Đợt 
trong 
học kỳ

1. Luật môi trường BB
Khối kiến thức 

GDCN
3 15 tuần 5 9 15 tuần

2. Luật tài chính BB
Khối kiến thức 

GDCN
3 15 tuần 5 9 15 tuần

3. Luật đất đai BB
Khối kiến thức 

GDCN
3 15 tuần 5 9 15 tuần

4. Luật thương mại 2 BB
Khối kiến thức 

GDCN
2 5 tuần 5 9 Đợt 3

5.
Xây dựng văn bản 
pháp luật

BB
Khối kiến thức 

GDCN
2 5 tuần 5 9 Đợt 2

6. Kinh tế học pháp luật BB
Khối kiến thức 

GDCN
3 5 tuần 1 2 Đợt 2

7.
Pháp luật về quản trị 
nhân sự 

BB
Khối kiến thức 

GDCN
3 5 tuần 1 1 Đợt 3

8. Luật hình sự 2 TC
Khối kiến thức 

GDCN
2 5 tuần 3 6 Đợt 1

9.
Nghề luật và phương 
pháp học luật 

TC
Khối kiến thức 

GDCN
2 5 tuần 2 3 Đợt 3

10. Luật đầu tư TC
Khối kiến thức 

GDCN
2 5 tuần 2 3 Đợt 3

11.
Luật kinh doanh bảo 
hiểm

TC
Khối kiến thức 

GDCN
2 5 tuần 1 1 Đợt 1

12.
Kỹ năng soạn thảo văn 
bản hành chính thông 
dụng 

TC
Khối kiến thức 

GDCN
3 5 tuần 1 1 Đợt 2
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STT Học phần BB/TC Khối kiến thức

Số 
tín 
chỉ

Phương 
thức học 

(tuần)

Dự 
kiến 
số lớp 

LT

Dự 
kiến 
số lớp 

TL

Đợt 
trong 
học kỳ

13.

Kỹ năng lập luận và 
viết dành cho nghề luật 
(Legal reasoning and 
legal writing for legal 
professionals )

TC
Khối kiến thức 

GDCN
3 5 tuần 1 1 Đợt 2

14. Tiếng anh pháp lý TC
Khối kiến thức 

GDCN
2 5 tuần 2 Đợt 1

15.

Kỹ năng đàm phán, 
soạn thảo hợp đồng 
trong hoạt động 
thương mại 

TC
Khối kiến thức 

GDCN
2 5 tuần 1 1 Đợt 2

16.
Kỹ năng chung về tư 
vấn pháp luật 

TC
Khối kiến thức 

GDCN
2 5 tuần 1 2 Đợt 1

17.
Luật bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng 

TC
Khối kiến thức 

GDCN
2 5 tuần 1 1 Đợt 2

18.
Hợp đồng trong hoạt 
động thương mại 

TC
Khối kiến thức 

GDCN
2 5 tuần 1 1 Đợt 1

19.
Luật hôn nhân và gia 
đình 

TC
Khối kiến thức 

GDCN
2 5 tuần 1 1 Đợt 2

20. Quốc phòng an ninh BB 4 tuần 02/03/2026- 29/03/2026

* Đợt giảng 1: Từ ngày 29/12/2025 đến 
01/02/2026

* Đợt giảng 2: Từ ngày 02/02/2026 đến 
26/04/2026

* Đợt giảng 3: Từ ngày 27/04/2026 đến 
31/05/2026
Dự kiến thời gian thi:

* Đợt 1: Từ ngày 04/05/2026 đến 31/05/2026
* Đợt 2: Từ ngày 11/05/2026 đến 07/06/2026

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2025
TL. HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Phạm Hoài Điệp
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BỘ TƯ PHÁP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC, HỌC PHẦN
TỔ CHỨC GIẢNG DẠY KHÓA 49 

NGÀNH LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2025 – 2026

STT Học phần BB/TC Khối kiến thức

Số 
tín 
chỉ

Phươn
g thức 
học 

(tuần)

Dự 
kiến
số lớp 

LT

Dự 
kiến
số lớp 

TL

Đợt 
trong 
học 
kỳ

1.
Tư tưởng Hồ Chí 
Minh

BB
Khối kiến thức

giáo dục đại cương
2 5 tuần 2 3 Đợt 1

2. Tiếng Anh pháp lý 3 BB
Khối kiến thức 
ngoại ngữ

2 5 tuần 6 Đợt 2

3.
Lịch sử Đảng Cộng 
sản Việt Nam

BB
Khối kiến thức

giáo dục đại cương
2 5 tuần 2 3 Đợt 3

4.
Kỹ năng nghiên cứu 
và phân tích án lệ

BB
Khối kiến thức

bổ trợ
2 5 tuần 2 3 Đợt 2

5.
Hợp đồng thương mại 
quốc tế

BB
Khối kiến thức 
ngành TMQT

3 15 tuần 2 3 15 tuần

6.
Luật WTO BB

Khối kiến thức 
ngành TMQT

3 15 tuần 2 3 15 tuần

7.

Kỹ năng đàm phám, ký 
kết, thực hiện Điều 
ước quốc tế 

BB
Khối kiến thức

bổ trợ
2 5 tuần 2 3 Đợt 3

8. Luật ngân hàng
TC

Khối kiến thức
bổ trợ

2 5 tuần 1 1 Đợt 2

9. Luật tài chính 
TC

Khối kiến thức
bổ trợ

2 5 tuần 1 1 Đợt 3

10. Luật đất đai 
TC

Khối kiến thức
bổ trợ

2 5 tuần 1 1 Đợt 3
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STT Học phần BB/TC Khối kiến thức

Số 
tín 
chỉ

Phươn
g thức 
học 

(tuần)

Dự 
kiến
số lớp 

LT

Dự 
kiến
số lớp 

TL

Đợt 
trong 
học 
kỳ

11. Quốc phòng an ninh BB 4 tuần 02/03/2026- 29/03/2026

* Đợt giảng 1: Từ ngày 29/12/2025 đến 
01/02/2026

* Đợt giảng 2: Từ ngày 02/02/2026 đến 
26/04/2026

* Đợt giảng 3: Từ ngày 27/04/2026 đến 
31/05/2026
Dự kiến thời gian thi:

* Đợt 1: Từ ngày 04/05/2026 đến 31/05/2026
* Đợt 2: Từ ngày 11/05/2026 đến 07/06/2026

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2025
TL. HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Phạm Hoài Điệp
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BỘ TƯ PHÁP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC, HỌC PHẦN
TỔ CHỨC GIẢNG DẠY KHÓA 49 – NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2025 – 2026

ST
T

Học phần BB/TC Khối kiến thức

Số 
tín 
chỉ

Phương 
thức 
học

(tuần)

Dự 
kiến 

số lớp 
LT

Dự 
kiến số 
lớp 
TL

Đợt 
tron
g học 
kỳ

1.
Lịch sử Đảng cộng 
sản Việt Nam

BB
Khối kiến thức

giáo dục đại cương
2 5 tuần 2 3 Đợt 3

2. Kỹ năng nghe  HP3 BB
Kiến thức thực hành 

tiếng Anh
3 15 tuần 6 15 tuần

3. Kỹ năng nói  HP3 BB
Kiến thức thực hành 

tiếng Anh
3 15 tuần 6 15 tuần

4. Kỹ năng đọc  HP3 BB
Kiến thức thực hành 

tiếng Anh
3 15 tuần 6 15 tuần

5. Kỹ năng viết  HP3 BB
Kiến thức thực hành 

tiếng Anh
3 15 tuần 6 15 tuần

6. Lý thuyết dịch BB
Kiến thức tiếng Anh 
pháp lý và nâng cao

2 5 tuần 6 Đợt 2

7. Ngữ nghĩa học BB
Kiến thức ngôn ngữ 
học Anh và văn hoá

2 5 tuần 3 Đợt 1

8. Biên dịch 1 BB
Kiến thức tiếng Anh 
pháp lý và nâng cao

3 15 tuần 6 15 tuần

9. Quốc phòng an ninh BB 4 tuần 02/03/2026- 29/03/2026

* Đợt giảng 1: Từ ngày 29/12/2025 đến 
01/02/2026

* Đợt giảng 2: Từ ngày 02/02/2026 đến 
26/04/2026

* Đợt giảng 3: Từ ngày 27/04/2026 đến 
31/05/2026
Dự kiến thời gian thi:

* Đợt 1: Từ ngày 04/05/2026 đến 31/05/2026
* Đợt 2: Từ ngày 11/05/2026 đến 07/06/2026

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2025
TL. HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Phạm Hoài Điệp
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BỘ TƯ PHÁP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC, HỌC PHẦN
TỔ CHỨC GIẢNG DẠY KHÓA 49 – NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

SONG BẰNG LUẬT
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2025 – 2026

STT Học phần
BB/
TC

Khối kiến thức

Số 
tín 
chỉ

Phương 
thức học
(tuần)

Dự 
kiến số 
lớp LT

Dự kiến 
số lớp 

TL

Đợt 
trong 
học kỳ

1.

Lịch sử nhà nước, 
pháp luật và các học 
thuyết chính trị - 
pháp lý

BB
Khối kiến thức

giáo dục đại cương
4 5 tuần 1 1 Đợt 2

2.
Nghề luật và đạo 
đức nghề luật

BB
Khối kiến thức

giáo dục đại cương
2 5 tuần 1 1 Đợt 2

3.
Luật hiến pháp Việt 
Nam

BB Kiến thức GDCN 3 15 tuần 1 1 15 tuần

4.
Phương pháp điều 
tra xã hội học

BB
Khối kiến thức

giáo dục đại cương
1 5 tuần 1 1 Đợt 2

* Đợt giảng 1: Từ ngày 29/12/2025 đến 
01/02/2026

* Đợt giảng 2: Từ ngày 02/02/2026 đến 
26/04/2026

* Đợt giảng 3: Từ ngày 27/04/2026 đến 
31/05/2026
Dự kiến thời gian thi:

* Đợt 1: Từ ngày 04/05/2026 đến 31/05/2026
* Đợt 2: Từ ngày 11/05/2026 đến 07/06/2026

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2025
TL. HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Phạm Hoài Điệp
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BỘ TƯ PHÁP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC, HỌC PHẦN
TỔ CHỨC GIẢNG DẠY KHÓA 49 – NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

SONG BẰNG LUẬT KINH TẾ
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2025 – 2026

STT Học phần
BB/
TC

Khối kiến thức

Số 
tín 
chỉ

Phương 
thức học
(tuần)

Dự 
kiến số 
lớp LT

Dự 
kiến 
số 
lớp 
TL

Đợt 
trong 
học kỳ

1.

Lịch sử nhà nước, 
pháp luật và các học 
thuyết chính trị - 
pháp lý

BB
Khối kiến thức

giáo dục đại cương
4 5 tuần 1 1 Đợt 2

2.
Nghề luật và đạo 
đức nghề luật

BB
Khối kiến thức

giáo dục đại cương
2 5 tuần 1 1 Đợt 2

3.
Luật hiến pháp Việt 
Nam

BB Kiến thức GDCN 3 15 tuần 1 1 15 tuần

4. Tâm lý học kinh tế BB
Khối kiến thức

giáo dục đại cương
2 5 tuần 1 1 Đợt 2

* Đợt giảng 1: Từ ngày 29/12/2025 đến 
01/02/2026

* Đợt giảng 2: Từ ngày 02/02/2026 đến 
26/04/2026

* Đợt giảng 3: Từ ngày 27/04/2026 đến 
31/05/2026
Dự kiến thời gian thi:

* Đợt 1: Từ ngày 04/05/2026 đến 31/05/2026
* Đợt 2: Từ ngày 11/05/2026 đến 07/06/2026

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2025
TL. HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Phạm Hoài Điệp

https://v3.camscanner.com/user/download


BỘ TƯ PHÁP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC, HỌC PHẦN 
TỔ CHỨC GIẢNG DẠY KHÓA 50 - NGÀNH LUẬT 

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2025 – 2026

STT Học phần BB/TC
Khối kiến 

thức

Số 
tín 
chỉ

Phương 
thức học

(tuần)

Dự 
kiến 
số lớp 

LT

Dự 
kiến 
số lớp 

TL

Đợt 
trong 
học kỳ

1 Kinh tế chính trị Mác - Lênin BB
Khối kiến thức 

GDĐC
2 5 tuần 8 16 Đợt 2, 3

2. Luật dân sự 1 BB
Khối kiến thức 
Cơ sở ngành

3 15 tuần 8 16 15 tuần

3.
Luật hành chính và tố tụng 
hành chính

BB
Khối kiến thức 
Cốt lõi ngành

4 15 tuần 8 16 15 tuần

4. Luật hình sự 1 BB
Khối kiến thức 
Cốt lõi ngành

3 15 tuần 8 16 15 tuần

5. Giáo dục thể chất BB
Khối kiến thức 

GDĐC
3 15 tuần 37 15 tuần

6.
Phương pháp điều tra xã hội 
học

BB
Khối kiến thức 

GDĐC
1 5 tuần 4 8 Đợt 1

7.
Tiếng Anh 1 BB

Khối kiến thức 
GDĐC

3 15 tuần 14 15 tuần

8. Tiếng Nga 1 BB
Khối kiến thức 

GDĐC
3 15 tuần 7 15 tuần

9. Tiếng Pháp 1 BB
Khối kiến thức 

GDĐC
3 15 tuần 2 15 tuần

10. Tiếng Trung 1 BB
Khối kiến thức 

GDĐC
3 15 tuần 5 15 tuần

11. Tiếng Đức 1 BB
Khối kiến thức 

GDĐC
3 15 tuần 1 15 tuần

12. Tiếng Nhật 1 BB
Khối kiến thức 

GDĐC
3 15 tuần 1 15 tuần
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STT Học phần BB/TC
Khối kiến 

thức

Số 
tín 
chỉ

Phương 
thức học

(tuần)

Dự 
kiến 
số lớp 

LT

Dự 
kiến 
số lớp 

TL

Đợt 
trong 
học kỳ

13.
Tiếng Việt Pháp lý 1 (áp 
dụng cho sinh viên nước 
ngoài)

BB
Khối kiến thức 

GDĐC
3 15 tuần 1 15 tuần

14. Xã hội học pháp luật TC
Khối kiến thức 

GDĐC
2 5 tuần 6 12 Đợt 2,3

15. Kinh tế vĩ mô TC
Khối kiến thức 

GDĐC
2 5 tuần 3 6 Đợt 3

16. Quan hệ kinh tế quốc tế TC
Khối kiến thức 

GDĐC
2 5 tuần 3 6 Đợt 1

17. Lịch sử văn minh thế giới TC
Khối kiến thức 

GDĐC
2 5 tuần 3 6 Đợt 1

18. Đại cương văn hóa Việt Nam TC
Khối kiến thức 

GDĐC
2 5 tuần 3 6 Đợt 1

19. Tâm lý học đại cương TC
Khối kiến thức 

GDĐC
2 5 tuần 6 12 Đợt 1,2

20. Logic học TC
Khối kiến thức 

GDĐC
2 5 tuần 3 6 Đợt 3

21.
Phương pháp học đại học 
ngành Luật

TC
Khối kiến thức 

GDĐC
2 5 tuần 4 8 Đợt 2,3

* Đợt giảng 1: Từ ngày 02/02/2026 đến 
29/03/2026

* Đợt giảng 2: Từ ngày 30/03/2026 đến 
03/05/2026

* Đợt giảng 3: Từ ngày 04/05/2026 đến 
07/06/2026
Dự kiến thời gian thi:

* Từ ngày 15/06/2026 đến 28/06/2026

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2025
TL. HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Phạm Hoài Điệp
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BỘ TƯ PHÁP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC, HỌC PHẦN
TỔ CHỨC GIẢNG DẠY KHÓA 50 - NGÀNH LUẬT KINH TẾ

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2025 – 2026

STT Học phần BB/TC
Khối kiến 

thức

Số 
tín 
chỉ

Phương 
thức học

(tuần)

Dự 
kiến số 
lớp LT

Dự 
kiến số 
lớp TL

Đợt 
trong 
học kỳ

1 Luật dân sự 1 BB
Khối kiến thức 
Cơ sở ngành

3 15 tuần 4 8 15 tuần

2.
Luật hành chính và tố tụng 
hành chính

BB
Khối kiến thức 
Cốt lõi ngành

4 15 tuần 4 8 15 tuần

3. Luật hình sự 1 BB
Khối kiến thức 
Cốt lõi ngành

3 15 tuần 4 8 15 tuần

4. Giáo dục thể chất BB
Khối kiến thức 

GDĐC
3 15 tuần 16 15 tuần

5. Tiếng Anh 1 BB
Khối kiến thức 
Cơ sở ngành

3 15 tuần 10 15 tuần

6. Tiếng Nga 1 BB
Khối kiến thức 
Cơ sở ngành

3 15 tuần 4 15 tuần

7.
Tiếng Pháp 1 BB

Khối kiến thức 
GDĐC

3 15 tuần 2 15 tuần

8. Tiếng Trung 1 BB
Khối kiến thức 

GDĐC
3 15 tuần 2 15 tuần

11. Kinh tế vi mô TC
Khối kiến thức 

GDĐC
3 5 tuần 4 8 Đợt 1

12. Kinh tế vĩ mô TC
Khối kiến thức 

GDĐC
2 5 tuần 2 3 Đợt 2

13. Quản trị doanh nghiệp TC
Khối kiến thức 

GDĐC
2 5 tuần 1 2 Đợt 3
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STT Học phần BB/TC
Khối kiến 

thức

Số 
tín 
chỉ

Phương 
thức học

(tuần)

Dự 
kiến số 
lớp LT

Dự 
kiến số 
lớp TL

Đợt 
trong 
học kỳ

14. Tâm lý học kinh tế TC
Khối kiến thức 

GDĐC
2 5 tuần 2 3 Đợt 3

* Đợt giảng 1: Từ ngày 02/02/2026 đến 
29/03/2026

* Đợt giảng 2: Từ ngày 30/03/2026 đến 
03/05/2026

* Đợt giảng 3: Từ ngày 04/05/2026 đến 
07/06/2026
Dự kiến thời gian thi:

* Từ ngày 15/06/2026 đến 28/06/2026

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2025
TL. HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Phạm Hoài Điệp

https://v3.camscanner.com/user/download


BỘ TƯ PHÁP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC, HỌC PHẦN
TỔ CHỨC GIẢNG DẠY KHÓA 50

NGÀNH LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2025 – 2026

STT Học phần BB/TC Khối kiến thức
Số tín 

chỉ

Phương 
thức học

(tuần)

Dự kiến 
số lớp 

LT

Dự 
kiến 
số lớp 

TL

Đợt 
trong 
học kỳ

1
Kinh tế chính trị Mác - 
Lênin

BB
Khối kiến thức 

GDĐC
2 5 tuần 2 3 Đợt 1

2.
Xây dựng văn bản pháp 
luật

BB
Khối kiến thức 
Cốt lõi ngành

2 5 tuần 2 3 Đợt 1

3.
Luật hành chính và tố 
tụng hành chính

BB
Khối kiến thức 
Cốt lõi ngành

4 15 tuần 2 3 15 tuần

4. Luật hình sự 1 BB
Khối kiến thức 
Cốt lõi ngành

3 15 tuần 2 3 15 tuần

5. Luật dân sự 1 BB
Khối kiến thức 
Cơ sở ngành

3 15 tuần 2 3 15 tuần

6. Giáo dục thể chất BB
Khối kiến thức 

GDĐC
3 15 tuần 6 15 tuần

7. Quan hệ kinh tế quốc tế TC
Khối kiến thức 

GDĐC
2 5 tuần 2 3 Đợt 2

8.
Tổng quan về kinh 
doanh quốc tế 

TC
Khối kiến thức 

GDĐC
2 5 tuần 2 3 Đợt 3

* Đợt giảng 1: Từ ngày 02/02/2026 đến 
29/03/2026

* Đợt giảng 2: Từ ngày 30/03/2026 đến 
03/05/2026

* Đợt giảng 3: Từ ngày 04/05/2026 đến 
07/06/2026
Dự kiến thời gian thi:

* Từ ngày 15/06/2026 đến 28/06/2026

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2025
TL. HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Phạm Hoài Điệp

https://v3.camscanner.com/user/download


BỘ TƯ PHÁP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC, HỌC PHẦN
TỔ CHỨC GIẢNG DẠY KHÓA 50 – NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2025 – 2026

STT Học phần BB/TC
Khối kiến 

thức

Số 
tín 
chỉ

Phương 
thức học

(tuần)

Dự 
kiến 
số lớp 

LT

Dự 
kiến 
số lớp 

TL

Đợt trong 
học kỳ

1 Giáo dục thể chất BB
Khối kiến thức 

GDĐC
3 15 tuần 6 15 tuần

2. Kinh tế chính trị Mác - Lênin BB
Khối kiến thức 

GDĐC
2 5 tuần 2 3 Đợt 1

3. Tiếng Anh nghe nói 1A (B1) BB
Khối kiến thức 

thực hành 
Tiếng Anh

2 5 tuần 6 Đợt 1

4. Tiếng Anh đọc viết 1B  (B1) BB
Khối kiến thức 

thực hành 
Tiếng Anh

2 5 tuần 6 Đợt 1

5.
Tiếng Anh nghe nói 2A 
(B2.1)

BB

Khối kiến thức 
thực hành 
Tiếng Anh

2 5 tuần 6 Đợt 2

6.
Tiếng Anh đọc viết 2B  
(B2.1)

BB

Khối kiến thức 
thực hành 
Tiếng Anh

2 5 tuần 6 Đợt 2

7. Ngữ pháp tiếng Anh BB
Khối kiến thức 
ngôn ngữ học 

Anh và văn hoá
2 5 tuần 3 Đợt 3

8. Quan hệ kinh tế quốc tế TC
Khối kiến thức 

GDĐC 2 5 tuần 2 3 Đợt 3
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STT Học phần BB/TC
Khối kiến 

thức

Số 
tín 
chỉ

Phương 
thức học

(tuần)

Dự 
kiến 
số lớp 

LT

Dự 
kiến 
số lớp 

TL

Đợt trong 
học kỳ

9. Tâm lý đại cương TC
Khối kiến thức 

GDĐC
2 5 tuần 2 3 Đợt 3

* Đợt giảng 1: Từ ngày 02/02/2026 đến 
29/03/2026

* Đợt giảng 2: Từ ngày 30/03/2026 đến 
03/05/2026

* Đợt giảng 3: Từ ngày 04/05/2026 đến 
07/06/2026
Dự kiến thời gian thi:

* Từ ngày 15/06/2026 đến 28/06/2026

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2025
TL. HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Phạm Hoài Điệp
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BỘ TƯ PHÁP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC, HỌC PHẦN 
TỔ CHỨC GIẢNG DẠY KHÓA 50 – NGÀNH LUẬT 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO 

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2025 – 2026

STT Học phần BB/TC
Khối kiến 

thức

Số 
tín 
chỉ

Phương 
thức học

(tuần)

Dự 
kiến số 
lớp LT

Dự 
kiến số 
lớp TL

Đợt 
trong 
học kỳ

1 Kinh tế chính trị Mác - Lênin BB
Khối kiến thức 

GDĐC
2 5 tuần 3 12 Đợt 1

2.
Lịch sử nhà nước, pháp luật 
và các học thuyết chính trị - 
pháp lý

BB
Khối kiến thức 
Cơ sở ngành

2 5 tuần 3 12 Đợt 2

3.
Luật hành chính và tố tụng 
hành chính

BB
Khối kiến thức 
cốt lõi ngành

4 15 tuần 3 12
15 
tuần

4. Luật hình sự 1 BB
Khối kiến thức 
cốt lõi ngành

3 15 tuần 3 12
15 
tuần

5. Luật dân sự 1 BB
Khối kiến thức 
Cơ sở ngành

3 15 tuần 3 12
15 
tuần

6. Tâm lý học đại cương TC
Khối kiến thức 

GDĐC
2 5 tuần 3 12 Đợt 3

7. Xã hội học pháp luật TC
Khối kiến thức 

GDĐC
2 5 tuần 2 8 Đợt 2

8. Tiếng Anh pháp lý nâng cao TC
Khối kiến thức 

GDĐC
2 5 tuần 4 Đợt 1

* Đợt giảng 1: Từ ngày 02/02/2026 đến 
29/03/2026

* Đợt giảng 2: Từ ngày 30/03/2026 đến 
03/05/2026

* Đợt giảng 3: Từ ngày 04/05/2026 đến 
07/06/2026
Dự kiến thời gian thi:

* Từ ngày 15/06/2026 đến 28/06/2026

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2025
TL. HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Phạm Hoài Điệp
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BỘ TƯ PHÁP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC, HỌC PHẦN 
TỔ CHỨC GIẢNG DẠY KHÓA 50 – NGÀNH LUẬT KINH TẾ 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO 
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2025 – 2026

STT Học phần BB/TC
Khối kiến 

thức

Số 
tín 
chỉ

Phương 
thức học

(tuần)

Dự 
kiến số 
lớp LT

Dự 
kiến số 
lớp TL

Đợt 
trong 
học kỳ

1 Luật dân sự 1 BB
Khối kiến thức 
Cơ sở ngành

3 15 tuần 1 4
15 
tuần

2.
Luật hành chính và tố tụng 
hành chính

BB
Khối kiến thức 
Cốt lõi ngành

4 15 tuần 1 4
15 
tuần

3. Luật hình sự 1 BB
Khối kiến thức 
Cốt lõi ngành

3 15 tuần 1 4
15 
tuần

4.
Kinh tế chính trị Mác – 
Lênin

BB
Khối kiến thức 

GDĐC
2 5 tuần 1 4 Đợt 3

5. Luật tài chính BB
Khối kiến thức 
Cốt lõi ngành

3 15 tuần 1 4
15 
tuần

6 Kinh tế vi mô TC
Khối kiến thức 

GDĐC
3 5 tuần 1 4 Đợt 2

7. Kinh tế vĩ mô TC
Khối kiến thức 

GDĐC
2 5 tuần 1 2 Đợt 3

8. Tài chính học TC
Khối kiến thức 

GDĐC
2 5 tuần 1 2 Đợt 1

* Đợt giảng 1: Từ ngày 02/02/2026 đến 
29/03/2026

* Đợt giảng 2: Từ ngày 30/03/2026 đến 
03/05/2026

* Đợt giảng 3: Từ ngày 04/05/2026 đến 
07/06/2026
Dự kiến thời gian thi:

* Từ ngày 15/06/2026 đến 28/06/2026

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2025
TL. HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Phạm Hoài Điệp

https://v3.camscanner.com/user/download

